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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch pháp điển Hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

thực hiện pháp điển

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

____________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh số 03/2012/UBTVQH ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội về Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ Quy

định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính

phủ về Phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan

thực hiện pháp điển theo các đề mục;

Căn cứ Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm

pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ

trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn

KẾ HOẠCH

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền thực hiện pháp điển

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Ban hành kèm theo Quyết định số 502/QĐ-BNN-PC ngày 09 tháng 02 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_______________________________________________

Triển khai thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Quyết định

số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các

đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề

mục (sau đây gọi tắt là Quyết định số 843/QĐ-TTg) và Quyết định số 1267/QĐ-TTg

ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển

(sau đây gọi tắt là Quyết định số 1267/QĐ-TTg), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

thực hiện pháp điển của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các nội dung cụ

thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm đúng lộ trình xây dựng

Bộ pháp điển theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết định số 1267/QĐ-TTg.

- Phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho các Vụ,

Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ, Trung tâm tin học và thống kê, Báo Nông



nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là các đơn vị thuộc Bộ) trong việc giúp Bộ trưởng tổ

chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 843/QĐ-TTg và Quyết

định số 1267/QĐ-TTg.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách

nhiệm chủ trì thực hiện;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm chủ trì thực

hiện của các đơn vị thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;

- Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào

công tác thực hiện pháp điển; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn

vị;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, kinh phí để pháp điển các đề mục

thuộc trách nhiệm chủ trì thực hiện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm, thời gian thực hiện pháp điển

1.1. Pháp điển đề mục số 01 “Bảo vệ và kiểm dịch thực vật” thuộc Chủ đề số 24.

Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Bảo vệ thực vật

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016-2017

1.2. Pháp điển đề mục số 02 “Bảo vệ và phát triển rừng” thuộc Chủ đề số 24. Nông

nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Lâm nghiệp

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2020 - 2022

1.3. Pháp điển đề mục số 03 “Đê điều” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi



- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2015-2016

1.4. Pháp điển đề mục số 04 “Giống cây trồng” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp,

nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Trồng trọt

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2019-2020

1.5. Pháp điển đề mục số 05 “Giống vật nuôi” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp,

nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chăn nuôi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018-2019

1.6. Pháp điển đề mục số 06 “Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” thuộc Chủ đề

số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2018-2019

1.7. Pháp điển đề mục số 07 “Khuyến nông” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông

thôn

- Đơn vị chủ trì: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017

1.8. Pháp điển đề mục số 08 “Một số chính sách phát triển muối” thuộc Chủ đề số

24. Nông nghiệp, nông thôn



- Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017

1.9. Pháp điển đề mục số 09 “Phát triển ngành nghề nông thôn” thuộc Chủ đề số 24.

Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016 - 2018

1.10. Pháp điển đề mục số 10 “Phòng, chống thiên tai” thuộc Chủ đề số 24. Nông

nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục Thủy lợi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2016- 2018

1.11. Pháp điển đề mục số 11 “Quản lý thức ăn chăn nuôi” thuộc Chủ đề số 24. Nông

nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Chăn nuôi

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2017- 2018

1.12. Pháp điển đề mục số 12 “Thú y” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông thôn

- Đơn vị chủ trì: Cục Thú y

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, ngành có

văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đề mục này.

- Thời gian thực hiện và hoàn thành: Năm 2019- 2021

1.13. Pháp điển đề mục số 13 “Thủy sản” thuộc Chủ đề số 24. Nông nghiệp, nông

thôn


